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	BÁO CÁO
Kết quả triển khai thực hiện Quyết định 126/2008/QĐ-TTg về việc cho vay phát triển sản xuất đối với hộ đồng bào Dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn trên địa  tỉnh Quảng Nam.



Triển khai thực hiện Quyết định 126/2008/QĐ-TTg ngày 15/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ đòng bào dân tộc thiểu số (DTTS) giai đoạn 2007 – 2010 và Công văn số 933/UBDT-CSDT ngày 20/10/2008 của Uỷ ban Dân tộc, UBND tỉnh Quảng Nam báo cáo kết quả thực hiện như sau:

I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH MIỀN NÚI QUẢNG NAM:

Quảng Nam là một tỉnh thuộc khu vực duyên hải miền Trung vừa có miền núi, trung du và đồng bằng. Diện tích tự nhiên của toàn tỉnh 1.040.878 ha trong đó vùng miền núi 845.763 ha chiếm 81,25% diện tích toàn tỉnh, vùng đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống gồm 389 thôn của 73 xã trên địa bàn 11 huyện, chủ yếu là tại 6 huyện vùng cao: Đông Giang, Tây Giang, Nam Trà My, Bắc Trà My, Phước Sơn, Nam Giang; còn lại sống rãi rác một số xã thuộc các huyện Hiệp Đức, Tiên Phước, Núi Thành, Đại Lộc, Phú Ninh. Tổng dân số đồng bào DTTS là 108.647 người (62,7%); chia ra: Cơ tu: 44.041 người; Xơ Đăng: 8.118 người; Cor: 5.220 người; Cadong: 26.122 người; Bh'noong: 16.969 người; Ve: 2.364 người; Tà Riềng: 2.035 người; Mường, Thái, Tày, Nùng: 378 người.
Hiện nay, tỷ lệ hộ đói nghèo của các huyện miền núi Quảng Nam còn rất cao, nhất là vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; trong đó nếu tính riêng vùng đồng bào DTTS còn cao hơn rất nhiều.

II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN:
1. Quá  trình tổ chức chỉ đạo:
Để triển khai thực hiện chính sách có hiệu quả và đúng đối tượng, UBND tỉnh đã giao cho Ban Dân tộc chủ trì phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Nam tham mưu cho UBND tỉnh triển khai chính sách đến hộ dân. Căn cứ những điểm qui định cụ thể tại Thông tư hướng dẫn số 02/TT-UBDT ngày 07/6/2007 của Uỷ ban Dân tộc. Qui trình tổ chức cho vay vốn của Ngân hàng Chinh sách xã hội qui định tại văn bản hướng dẫn số 678/NHCS-TD ngày 22/4/2007, UBND tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo các huyện có đối tượng được thụ hưởng chính sách tiến hành bình xét tại cơ sở từ thôn, bản, công khai, dân chủ, công bằng;
Thủ tục bình xét tại địa phương: UBND các huyện chỉ đạo cho Ngân hàng Chính sách xã hội huyện phối hợp cùng với các địa phương, các tổ chức chính trị xã hội ở cấp xã tuyên truyền cung cấp thông tin chính sách vay cho hộ vay đến tận thôn, bản; Các Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn phối hợp với Trưởng thôn trong việc bình xét cho vay; Các thôn báo cáo danh sách hộ đồng bào DTTS ĐBKK cho UBND xã tổng hợp và gửi hồ sơ lên NHCSXH huyện hướng dẫn cho hộ vay lập hồ sơ vay vốn;
Đối tượng thụ hưởng chính sách: Là hộ đồng bào DTTS đặc biệt khó khăn đang sinh sống trên địa bàn các xã thuộc vùng khó khăn theo Quyết định 30/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ có mức thu nhập 60.000 đồng/khẩu/tháng, có phương hướng sản xuất nhưng thiếu vốn sản xuất.
2. Kết quả đạt được: Từ nguồn kinh phí được Trung ương phân bổ, qua 2 năm 2007 và 2008, tỉnh Quảng Nam đã giải quyết cho 72 xã của 11 huyện có hộ đồng bào DTTS sinh sống thực hiện vay để phát triển sản xuất, kết quả như sau:
Năm 2007: Đã tổ chức cho 753 hộ của 62 xã, thị trấn thuộc 11 huyện vay vốn với tổng kinh phí: 3.710 triệu đồng, cụ thể:
- Huyện Phước Sơn: 05 xã và TT Khâm Đức/110 Hộ/550 triệu đồng;

- Huyện Bắc Trà My: 10 xã và TT Trà My/190 hộ/950 triệu đồng;

- Huyện Nam Trà My: 09 xã/97 hộ/485 triệu đồng;

- Huyện Núi Thành: 01 xã/31 hộ/100 triệu đồng;

- Huyện Đông Giang: 10 xã và TT PRao/120 Hộ/600 triệu đồng;

- Huyện Hiệp Đức: 03 xã/40 hộ/200 triệu đồng;

- Huyện Tây Giang: 10 xã/87 hộ/435 triệu đồng;

- Huyện Nam Giang: 08 xã và TT Thạnh Mỹ/78 hộ/390 triệu đồng.
Năm 2008: Đã tổ chức cho 1.048 hộ của 72 xã thuộc 11 huyện vay vốn với tổng kinh phí: 5.105 triệu đồng, cụ thể như sau:
- Huyện Phước Sơn: 11 xã và TT Khâm Đức/104 Hộ/520 triệu đồng;

- Huyện Bắc Trà My: 12 xã và TT Trà My/114 hộ/570 triệu đồng;

- Huyện Nam Trà My: 09 xã/224 hộ/1.115 triệu đồng;

- Huyện Núi Thành: 01 xã/10 hộ/50 triệu đồng;

- Huyện Đông Giang: 10 xã và TT PRao/195 Hộ/900 triệu đồng;

- Huyện Hiệp Đức: 03 xã/42 hộ/210 triệu đồng;

- Huyện Tây Giang: 10 xã/231 hộ/1.100 triệu đồng;

- Huyện Nam Giang: 08 xã và TT Thạnh Mỹ/106 hộ/530 triệu đồng;

- Huyện Phú Ninh: 01 xã Tam Lãnh/08 hộ/40 triệu đồng;

- Huyện Đại Lộc: 01 Xã Đại Hưng/04 hộ/20 triệu đồng;

- Huyện Tiên Phước: Xã Tiên Lập, Tiên An /10 hộ/50 triệu đồng.

(Cụ thể có bảng chi tiết đính kèm)

Tổng cộng trong 2 năm đã thực hiện cho 1.803 hộ vay với tổng số kinh phí 8.815 triệu đồng. 
3. Đánh giá hiệu quả chính sách:
a. Ưu điểm:

- Chính sách vay vốn hỗ trợ DTTS ĐBKK là một chính sách lớn và rất thiết thực đến từng hộ dân tộc thiểu số nhằm giúp các hộ vượt qua những khó khăn, tạo được tính tự lập phấn đấu thoát nghèo, dần dần làm quen với phương thức sản xuất hàng hoá, xoá bỏ tính sản xuất tự cung tự cấp trước kia của người dân. Thông tư 02/2007/TT-UBDT của Uỷ ban Dân tộc và hướng dẫn 678 của Ngân hàn chính sách xã hội rất cụ thể và rõ ràng, đặc biệt là Quyết định 126/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi một số điều của QĐ 32/2007/QĐ-TTg tăng thêm đối tượng được thụ hưởng chính sách này. Vốn cho vay đã góp phần tạo điều kiện cho các hộ đồng bào DTTS ĐBKK có điều kiện tổ chức sản xuất, đầu tư vào chăn nuôi các loại gia súc, gia cầm và trồng các loại cây ngắn ngày (đậu, bắp, sắn...), các cây dài ngày như keo, quế... nhờ có đường giao thông thuận lợi đã tạo điều kiện cho việc vận chuyển các mặt hàng nông sản đến nơi tiêu thụ, chính sách trợ giá, trợ cước mua hàng nông sản tại các điểm của xã tạo thêm sự phấn khởi cho người dân khi sản xuất hàng hoá, không lo ngại việc tiêu thụ sản phẩm làm ra;
- Song song với việc vay vốn tín dụng, Hội đoàn thể các cấp cũng thường xuyên phối hợp cùng với các cơ quan chuyên môn tổ chức lồng ghép các chương trình khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, chuyển giao khoa học kỹ thuật để tăng năng suất, tăng thu nhập cho hộ dân.
b. Những tồn tại:

- Do đặc thù của tỉnh Quảng Nam, số lượng đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn còn cao, hầu hết ở vùng núi cao, điều kiện đi lại khó khăn, phức tạp;  nguồn kinh phí cấp cho mỗi địa phương cong quá ít nên việc bình xét, chọn hộ ưu tiên rất gặp khó khăn, không đáp ứng được nhu cầu cho vay: Nhu cầu vay vốn thời gian vừa qua là: 15.722 hộ/78.610 triệu đồng, qua 2 năm chỉ thực hiện được 1.801 hộ/8.815 triệu đồng, đạt 8,73% nhu cầu. Vì vậy, việc triển khai xét chọn thứ tự ưu tiên chắc chắn xảy ra chưa thật công bằng, chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế;
- Mức cho vay còn thấp (5 triệu đồng/hộ), địa hình khó khăn, đầu ra của hàng hoá chưa tập trung về một mối dẫn đến các hộ sản xuất phải bán sản phẩm qua nhiều đầu mối trung gian nên sự chênh lệch giữa giá bán sản phẩm của hộ dân với giá thực tế trên thị trường còn lớn;
- Bệnh dịch gia súc, gia cầm hàng năm vẫn xảy ra làm cho nhân dân hoang mang lo ngại trong việc tổ chức chăn nuôi, trả nợ vốn vay của hộ dân. Bên canh đó địa hình đi lại khó khăn cách trở (nhất là trong mùa mưa lũ) nên công tác thẩm định cho vay còn hạn chế, việc bình xét đối tượng hưởng lợi có nơi còn hình thức, qua loa.
III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT:
- Giá cả thị trường tăng vọt, chi phí đầu vào lớn, mức cho vay 5 triệu đồng/hộ là quá thấp dẫn đến đầu tư phát triển sản xuất nhỏ lẻ, chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế, kính đề nghị TW nâng mức cho vay lên từ 8-10 triệu đồng/hộ/tổng dư nợ ở mọi thời điểm vay;
- Tăng khoản kinh phí đầu tư hàng năm cao hơn đặc biệt số hộ cần vay năm 2009 - 2010 quá cao nhưng kinh phí phân bổ về địa phương thấp nhất là đối với các địa phương có tỷ lệ hộ DTTS nghèo cao như tỉnh Quảng Nam.
IV. TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NĂM 2009-2010: Căn cứ nhu cầu vay vốn của hộ dân và hạn mức kinh phí của Trung ương phân bổ cho tỉnh Quảng Nam trong 2 năm, kế hoạch cho vay vốn năm 2009 và 2010 như sau:

1. Năm 2009: UBND tỉnh đã có Thông báo số 25/TB-BĐD NHCSXH ngày 07 tháng 4 năm 2009 về phân bổ kế hoạch cho vay dự án phát triển ngành Lâm nghiệp và cho vay hộ đồng bào DTTS ĐBKK năm 2009 về cho các địa phương tổng vốn là: 1.370 hộ/6.850 triệu đồng. Trong đó, phân ra cho từng huyện cụ thể: (Có phụ biểu đính kèm)
- Huyện Phước Sơn    : 200 hộ/1.000 triệu đồng 

- Huyện Bắc Trà My  : 188 hộ/ 940triệu đồng 

- Huyện Nam Trà My: 300 hộ/1.500 triệu đồng 

- Huyện Núi Thành    : 14 hộ/70 triệu đồng 

- Huyện Đông Giang  : 224 hộ/1.120 triệu đồng 

- Huyện Hiệp Đức      : 60 hộ/300 triệu đồng 

- Huyện Tây Giang     : 290 hộ/1.450 triệu đồng  

- Huyện Nam Giang    : 70 hộ/350 triệu đồng 

- Huyện Đại Lộc         : 10 hộ/50 triệu đồng 

- Huyện Tiên Phước    : 10 hộ/50 triệu đồng 

- Huyện Phú Ninh        : 04 hộ/20 triệu đồng 

2. Năm 2010: 12.613 hộ/63.065 triệu đồng

- Huyện Phước Sơn        : 2.405 hộ/12.025 triệu đồng 

- Huyện Bắc Trà My       : 1.740 hộ/8.700 triệu đồng 

- Huyện Nam Trà My      : 2.663 hộ/13.315 triệu đồng 

- Huyện Núi Thành          : 53 hộ/265 triệu đồng 

- Huyện Đông Giang        : 1.384 hộ/6.920 triệu đồng 

- Huyện Hiệp Đức             : 463 hộ/2.315 triệu đồng 

- Huyện Tây Giang: 1.831 hộ/9.155 triệu đồng  

- Huyện Nam Giang: 1.951 hộ/9.755 triệu đồng 

- Huyện Đại Lộc: 36 hộ/180 triệu đồng 

- Huyện Tiên Phước: 14 hộ/70 triệu đồng 

- Huyện Phú Ninh: 11 hộ/55 triệu đồng 
Tổng cộng kế hoạch thực hiện trong 2 năm cho 13.921 hộ vay với tổng số kinh phí 69.605 triệu đồng.
Trên đây là báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện chính sách cho vay hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn năm 2007-2008 và kế hoạch 2009-2010, UBND tỉnh Quảng Nam báo cáo Uỷ ban Dân tộc, các ngành TW biết và chỉ đạo./.

	Nơi nhận:

- Uỷ ban Dân tộc(Báo cáo);
- Các Bộ KH và ĐT, Tài chính;
- TVTU, TTHĐND, TTUBND tỉnh(B/cáo);

- NHCS-XH, Ban Dân tộc tỉnh;

- Lưu VT , KTN, KTTH.  
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